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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN  BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	01
	Quyết định 
	Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp huyện
	Được thay thế bởi Quyết định Số 01/2021/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp huyện
	10/9/2021

	02
	Quyết định
	Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017
	Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên
	Được thay thế bởi Quyết định Số 03/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên
	08/11/2021

	03
	Nghị quyết
	Số 44/2015/NQ-HĐND ngày 21/12/2015
	Nghị quyết về việc hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
	Hết giai đoạn đến năm 2020
	31/12/2020

	04
	Nghị quyết
	Số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015
	Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả giai đoạn 2016-2020
	Hết giai đoạn đến năm 2020
	31/12/2020

	05
	Nghị quyết
	Số 80/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016
	Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
	Hết giai đoạn đến năm 2020
	31/12/2020

	06
	Nghị quyết
	Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2017
	Điều chỉnh, bổ sung Số 44/2015/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của HĐND huyện khóa XVIII về việc hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
	Hết giai đoạn đến năm 2020
	31/12/2020

	07
	Quyết định
	Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền thanh huyện Tân Yên
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 Về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Tân Yên
	27/6/2020

	08
	Quyết định
	09/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014
	Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn huyện Tân Yên
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 bãi bỏ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn huyện Tân Yên
	10/6/2020

	09
	Quyết định
	Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016
	Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Yên 
	Được thay thế bởi Quyết định Số 01/2022/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Yên
	02/4/2022

	10
	Quyết định 
	Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Văn phòng  HĐND&UBND huyện
	Được thay thế bởi Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND&UBND huyện Tân Yên
	28/8/2023

	11
	Quyết định
	Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013
	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức huyện Tân Yên
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND huyện Tân Yên ban hành Quy định về phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức, viên chức huyện Tân Yên
	24/7/2023

	12
	Nghị quyết 
	15/2015/NQ-HĐND ngày 06/6/2015
	Về việc hỗ trợ xây dựng phòng học trường mầm non trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020
	Hết giai đoạn đến năm 2020
	31/12/2020

	13
	Quyết định
	Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên
	Được thay thế bởi Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên
	10/01/2021

	14
	Quyết định
	Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2015
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tân Yên
	Được thay thế bởi Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tân Yên
	10/01/2021

	15
	Quyết định
	Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2015
	Quyết định ban hành quy định tiêu chí đánh giá, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch  UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 bãi bỏ QĐ số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND huyện Tân Yên về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá xếp loại, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ
	29/5/2020

	16
	Quyết định
	Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của  Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Tân Yên
	Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 Bãi bỏ quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND huyện Tân Yên quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Tân Yên
	22/5/2014

	17
	Quyết định
	Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Tân Yên
	Được thay thế bởi Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tân Yên
	02/4/2022

	18
	Quyết định
	Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tân Yên
	Được thay thế bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tân Yên
	02/4/2022

	19
	Nghị quyết
	Số 89/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016
	Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển công nghiệp-dịch vụ trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2017-2020
	Hết giai đoạn đến năm 2020
	31/12/2020

	20
	Quyết định
	Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội quản lý trật tự, giao thông, xây dựng và môi trường huyện
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND huyện Tân Yên ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Tân Yên
	24/4/2014

	21
	Quyết định
	Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Yên
	Được thay thế bởi Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Yên
	01/01/2023

	22
	Quyết định
	Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Tân Yên
	Được thay thế bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của UBND huyện về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Tân Yên;
	01/01/2023
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